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Quốc hội khóa XI (nhiệm kỳ 2002 - 2007) được tổ chức và hoạt động vào thời 

điểm có ý nghĩa trọng đại: Thế kỷ XX vừa kết thúc với những chiến công và thắng 

lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại trên đất nước ta; thế kỷ XXI mới bắt đầu, hứa hẹn 

dân tộc ta tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai cùng các nước phát triển trên thế 

giới. 

Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong bối cảnh đất nước có 

nhiều thuận lợi cơ bản do công cuộc đổi mới mang lại, đồng thời phải đương đầu 

với những khó khăn, thách thức mới, Quốc hội khóa XI đã kế thừa, phát huy những 

thành quả và bài học kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có những 

bước tiến mới rất quan trọng, đóng góp vào thành tựu của đất nước, xứng đáng với 

niềm tin của Nhân dân. Mặt khác, cũng có không ít vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi 

Quốc hội phải không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhân dân giao phó. 

I - Về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội 

1. Lập hiến, lập pháp là chức năng hàng đầu của Quốc hội 

Năm năm qua, hoạt động lập pháp của Quốc hội tiếp tục được thực hiện một 

cách mạnh mẽ, quyết liệt với quyết tâm cao nên cả về số lượng và chất lượng các 

dự án luật được thông qua đều tăng lên đáng kể, từng bước đáp ứng đòi hỏi của 

thực tiễn cuộc sống, nhất là phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 

nhà nước pháp quyền, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về số lượng, Quốc hội khóa XI đã ban hành được 84 luật, bộ luật, tăng hai lần 

so với khóa trước. Trong đó, có nhiều luật mới như Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội, Luật Cạnh tranh, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chứng khoán, Luật Chuyển 

giao công nghệ... Nội dung của các luật, bộ luật điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau 

của đời sống xã hội, từ việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, đổi mới cơ 
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chế và công cụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, đến việc đổi mới và 

hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các loại 

thị trường, cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhìn chung, các luật, bộ luật được 

ban hành đều xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống, phản ánh và phù hợp với thực 

tiễn của đất nước; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp tiến bộ của nhân loại, 

về kỹ thuật lập pháp, do Quốc hội quan tâm và đòi hỏi gay gắt, nên tình trạng “luật 

khung”, giao Chính phủ cụ thể hóa thi hành luật đã giảm nhiều. 

Từ các kết quả nói trên, có thể rút ra một số nguyên nhân và bài học chủ yếu 

về công tác lập pháp sau đây: 

Một là, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XI đã tiến hành sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến quy 

trình lập pháp. Nhờ đó đã đề cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, 

tăng cường trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý, 

hoàn thiện dự án luật trước khi thông qua. 

Việc soạn thảo, thẩm tra dự án luật được tiến hành tích cực khẩn trương, có sự 

phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan hữu quan. Nhiều cuộc hội thảo, khảo sát 

thực tiễn đã được tổ chức để huy động trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên 

gia, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn; việc tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân, các ngành, các cấp được chú trọng dưới nhiều hình thức phong phú, đã 

giúp cơ quan thẩm tra cùng cơ quan soạn thảo hoàn thiện và nâng cao chất lượng 

dự án luật trước khi trình Quốc hội. 

Hai là, Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội 

nói riêng, đã chủ động tự đổi mới mình trước đòi hỏi của cuộc sống về xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. Một điểm mới trong nhiệm kỳ qua là một số ủy ban 

của Quốc hội đã chủ động đề xuất và chủ trì soạn thảo dự án luật, mở ra khả năng 

các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thể trở thành những chủ thể 

soạn thảo các dự án luật trong những năm tới. Quốc hội cũng đã bắt đầu sử dụng 

phương thức ban hành một luật để sửa đổi, bổ sung nội dung của một số luật nhằm 

đơn giản hóa thủ tục mà chất lượng các đạo luật vẫn được đảm bảo. Cùng với việc 

tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, vào những năm cuối 

của nhiệm kỳ đã áp dụng thử nghiệm phương thức thảo luận lần đầu các dự án luật 

tại hai hội trường đã góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án luật, tiết kiệm 

thời gian, tạo điều kiện để Quốc hội thông qua luật tại kỳ họp nhanh hơn. 



Ba là, phần lớn các dự án luật đều do Chính phủ soạn thảo và trình Quốc hội. 

Vì thế, thành công trong hoạt động lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ qua không 

tách rời năng lực và trách nhiệm lập pháp của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với 

Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu và hoàn 

thiện các dự án luật. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu và mong muốn, hoạt động lập pháp cũng còn một 

số tồn tại sau đây: 

- Về chất lượng lập pháp, mặc dù có được nâng lên nhưng cũng còn những 

quy định trong một số luật chưa phản ánh đúng nhu cầu của cuộc sống, chưa phù 

hợp với thực tiễn, tính dự báo không cao, tính khả thi thấp. Vì thế, những quy định 

này không đi vào cuộc sống, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, thậm chí có quy 

phạm pháp luật vừa mới ban hành đã phải sửa đổi. Trong tổng số 84 dự án luật 

được thông qua, có đến 44% dự án luật sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các dự án luật 

về kinh tế. Một số dự án luật được thông qua, vẫn còn chứa đựng một số quy định 

mang tính nguyên tắc chung chung, phải giao Chính phủ quy định cụ thể nên hạn 

chế hiệu lực và hiệu quả thực thi. 

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó bắt nguồn từ khâu soạn thảo các cơ 

quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội còn bị đông và phụ thuộc nhiều vào cơ 

quan soạn thảo, không đi đến cùng không đi sâu phân tích chính sách, quan điểm 

trước khi thiết kế điều luật, trước khi xem xét, thông qua. 

- Việc tuân thủ quy trình lập pháp cũng chưa tốt. Nhiều dự án luật chuẩn bị 

chậm, không theo đúng thời gian luật định. Có một số dự án luật đã dưa vào 

chương trình xây dựng hằng năm nhưng chuẩn bị không kịp, hoặc chuẩn bị chưa 

thật kỹ càng, nên phải rút ra khỏi chương trình, làm tốn kém thời gian và công sức. 

Một số vấn đề lớn có ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận chưa được biểu 

quyết để làm cơ sở cho việc chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp sau. Việc tuân thủ quy trình lập pháp không nghiêm đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và số lượng các dự án luật được thông qua 

trong nhiệm kỳ. 

Quy trình lập pháp hiện hành còn thiếu chế tài quy định về trách nhiệm của 

các chủ thể tham gia lập pháp; thiếu các quy định về cơ chế, chính sách cụ thể huy 

động chuyên gia; về phân tích, xây dựng chính sách cụ thể cho các dự án luật trước 

khi soạn thảo. 

2. Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước là chức năng đặc biệt quan 

trọng của Quốc hội nước ta 



Năm năm qua, hoạt động giám sát tôi cao của Quốc hội được tăng cường, 

bước đầu có hiệu lực và hiệu quả. Hằng năm, hoạt động giám sát của Quốc hội, các 

cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đều được tiến hành theo chương 

trình, kế hoạch đã định. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc, 

được dư luận xã hội quan tâm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, từ kinh tế - xã hội, 

văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trật tự, an toàn xã hội, các hoạt động trong 

lĩnh vực tư pháp đến giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh hình thức xem xét các báo cáo 

của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tại các kỳ họp Quốc hội, Quốc hội khóa 

XI đã tăng cường giám sát tối cao theo chuyên đề. Trong đó có những chuyên đề 

giám sát ở tầm vĩ mô, như giám sát việc quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo ngành và 

vùng lãnh thổ nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và chống thất thoát trong 

đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo Luật Đất đai nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch treo; giám sát tình hình 

triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dự án Nhà máy Lọc dầu Dung 

Quất nhằm khắc phục khó khăn, yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy... 

Nhiều hoạt động giám sát theo chuyên đề đã góp phần tăng cường quản lý nhà 

nước, khắc phục những yếu kém, tiêu cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, như 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn, giám sát việc thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; giám sát về 

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; 

giám sát việc thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho Nhân dân... 

- Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án Phân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao đã được tiến hành và bước đầu làm cho pháp chế xã hội chủ nghĩa 

trong việc ban hành văn bản pháp quy được củng cố và tăng cường, góp phần nâng 

cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

- Việc giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được 

Quốc hội khóa XI đặc biệt quan tâm và tiến hành thường xuyên. Các cơ quan của 

Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã chú trọng đến 

công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiêu nại, tố cáo. Hàng chục ngàn đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đã được chuyển đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý và 

theo dõi, đôn đốc giải quyết; nhiều đơn thư khiếu nại đã được các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết dứt điểm. Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành giám sát tốỉ cao 

chuyên đề về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ khi Luật Khiếu nại, 



tố cáo có hiệu lực. Thông qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật 

trong lĩnh vực này... 

- Về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, ngoài việc giám sát thường 

xuyên của ủy ban Pháp luật, tại nhiều kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối 

cao theo chuyên đề, như giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án; giám 

sát việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt 

động tố tụng hình sự gây ra... Những cuộc giám sát này đã góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực 

tư pháp. 

- Cùng với giám sát tối cao và giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các 

Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát tại địa phương mình. Thông 

qua giám sát, nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương đã được xem xét, giải quyết; 

nhiều kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội được các cơ quan có thẩm quyền tiếp 

nhận và xử lý. 

- Chất vấn và trả lời chất vấn là một hình thức giám sát thường xuyên tại các 

kỳ họp Quốc hội được các đại biểu Quốc hội quan tâm, dư luận xã hội đồng tình 

ủng hộ. Năm năm qua, hình thức giám sát này ngày càng được cải tiến, nâng dần 

chất lượng, có hiệu quà và hiệu lực hơn. Qua chất vấn và trả lời chất vấn, trách 

nhiệm và năng lực của cả người chất vấn và người trả lời chất vấn được nâng lên 

trước sự quan tâm theo dõi, đánh giá của Nhân dân và cử tri cả nước. 

Từ các kết quả đạt được nói trên, có thể rút ra một số nguyên nhân và bài học 

chủ yếu về công tác giám sát sau đây:  

Một là, nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 

được ban hành, mà công tác giám sát của Quốc hội tiến hành có cơ sở pháp lý 

vững chắc, có bài bản, có chương trình kế hoạch theo các trình tự do luật định. Có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, có sự chỉ đạo điều hòa phối hợp 

kịp thời, sát sao của ủy ban Thường vụ Quốc hội và có sự chủ động từ phía các cơ 

quan thực hành quyền giám sát và của các cơ quan là đối tượng giám sát. 

Hai là, nhận thức về vị trí và vai trò của giám sát được nâng lên một bước. 

Không những Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội - những chủ 

thể thực hành quyền giám sát, mà cả những cơ quan, cá nhân thuộc đối tượng giám 

sát và đông đảo Nhân dân đều quan tâm, đòi hỏi phải tăng cường và nâng cao hơn 

nữa hiệu quả của hoạt động giám sát. Nhờ nhận thức ngày càng đúng đắn đối với 

hoạt động giám sát nói chung, hoạt động giám sát của Quốc hội nói riêng mà tổ 

chức và hoạt động giám sát của Quốc hội đã có tác dụng tích cực đối đời sống 



chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều kiến nghị, đề xuất qua giám sát của 

Quốc hội đã góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước. 

Bên cạnh những kêt quả nói trên, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng còn 

có những hạn chế sau đây: 

- Nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội như sử dụng ngân 

sách nhà nước, bảo vệ tài nguyên môi trương, an ninh, quốc phòng chưa được giám 

sát. Ngay cả những lĩnh vực đã tiến hành giám sát như giám sát việc giải quyết 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc ban hành văn bản pháp quy 

của các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả 

còn thấp. Một số cuộc giám sát mới dừng lại ở nghe báo cáo, nắm tình hình, thiếu 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội với các Đoàn đại biểu Quốc 

hội và các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở địa phương. Nhiều kiến nghị 

còn chung chung, thiếu sắc bén. 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội cũng còn thiếu các quy định cụ thể phù 

hợp với cuộc sống. 

Kinh nghiệm và kỹ năng giám sát của một số đại biểu Quốc hội còn hạn chế, 

trong khi đó công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin phục vụ cho giám sát chưa đáp 

ứng đầy đủ, kịp thời. Công tác tham mưu, giúp việc cho hoạt động giám sát chưa 

đủ mạnh. 

3. Việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước 

được tiến hành thực chất hơn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ 

vững ổn định chính trị, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị; 

tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây 

dựng bộ máy nhà nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Quốc hội khóa XI đã bầu những người đứng đầu các cơ quan nhà nước và phê 

chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 

chín vừa qua. Việc bầu và phê chuẩn được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật với 

trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân. 

Nét mới của Quốc hội khóa XI là đã thực hiện quyền quyết định, phân bổ 

ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, tạo cơ sở 

pháp lý để Chính phủ tổ chức, chỉ đạo và điều hành công việc có hiệu quả hơn. 

Cùng với các quyết định về đối nội, Quốc hội cũng đã quyết định các vấn đề 

quan trọng về đối ngoại, như: phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 



nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ; Hiệp ước 

giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ 

sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985; phê chuẩn Nghị định thư về việc 

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Những quyết định này 

tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập 

kinh tế quốc tế một cách vững chắc của Đảng và Nhà nưóc ta. 

Từ việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất 

nước trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, có thể rút ra một số nguyên nhân và bài 

học sau đây: 

Một là, để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các quyết định, việc xem xét các 

vấn đề quan trọng của đất nước phải được tiến hành một cách dân chủ, thảo luận 

công khai, tranh luận và trao đổi thẳng thắn, vì lợi ích chung của đất nước. Các đại 

biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét cân nhắc nhiều mặt, quyết 

định một cách thận trọng, nên nhiều quyết định có chất lượng cao, phù hợp với 

lòng dân như quyết định xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La ở cao trình 215 m. 

Hai là, việc xem xét quyết định các vấn đề quan trọng cua đất nước có quan 

hệ chặt chẽ với việc thực hiện chức năng giám sát. Nhiệm kỷ Quốc hội vừa qua đã 

có nhiều quyết định về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước được tiến hành trong 

mối quan hệ chặt chẽ với các hình thức giám sát, từ nghe báo cáo, tranh luận, giám 

sát chuyên đề, đến chất vấn và trả lời chất vấn trước khi quyết định. Đồng thời, sau 

khi quyết định lại tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định đó để 

đảm bảo cho các quyết định của mình có hiệu lực, hiệu quả trên thực tế và thẩm tra 

lại tính đúng đắn của quyết định. 

Có được những chuyển biến trên đây, trước hết là do việc hoàn thiện cơ sơ 

pháp lý cho việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề trọng đại của đất 

nước. Theo đó, từ nội dung đến quy trình xem xét, quyết định đều được quy định 

chặt chẽ, khoa học và thực tiễn hơn. Năng lực, trình độ và trách nhiệm của các cơ 

quan có thẩm quyền thẩm tra của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cũng được nâng 

lên một bước. 

Tuy nhiên, so với đòi hỏi của cuộc sống, chất lượng của một số quyết định 

chưa cao, hiệu lực thực thi thấp, một số quyết định dài hạn tính dự báo chưa phù 

hợp với thực tiễn. Một số quyết định còn mang tính hình thức do thông tin đầu vào 

phục vụ cho việc xem xét, thảo luận quyết định còn đơn giản, thiếu các phương án 

khác nhau để cân nhắc, lựa chọn, tính độc lập, khả năng phân tích, hoạch định, 



thẩm định xây dựng chính sách của đại biểu Quốc hội cũng còn hạn chế. Sự phối 

hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với cơ quan có thẩm quyền trình vấn đề cần 

quyết định chưa thật chặt chẽ. Trình độ và chất lượng của nhiều cán bộ chuyên 

môn trong bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội chưa đáp ứng được yêu cầu. 

4. Về hoạt động đối ngoại của Quốc hội 

Kết quả nổi bật của các hoạt động đối ngoại song phương là đã củng cố, phát 

triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN và Đông Bắc Á, tạo môi 

trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh 

quan hệ với Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, nghị viện nhiều nước thuộc Liên minh 

châu Âu, làm cho các mối quan hệ này phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; phát 

triển quan hệ với nghị viện các nước thuộc khu vực châu Phi và các nước Trung, 

Nam Mỹ; củng cố và từng bước đẩy mạnh quan hệ truyền thống với các nước 

Trung Đông Âu. 

Về quan hệ đa phương: là thành viên của nhiều tổ chức liên nghị viện, Quốc 

hội Việt Nam không chỉ tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động của các diễn 

đàn, mà còn chủ động để xuất các sáng kiến, đưa ra những khuyến nghị mang tính 

xây dựng nhằm thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức này. Trong nhiệm 

kỳ qua, Quốc hội đã chủ trì tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng tại Việt 

Nam như: Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 tại Hà Nội, Hội nghị đối tác Nghị viện Á 

- Âu (ASEP-3) lần thứ 3 tại Huế, Hội nghị Ban Chấp hành liên minh nghị viện 

cộng đồng Pháp ngữ (APF) tại Huế, Hội nghị lần thứ 13 Diễn đàn Nghị viện châu 

Á - Thái Bình Dương (APPF-13) tại Quảng Ninh... Việc tổ chức thành công các 

Hội nghị này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngoại giao nghị viện Việt 

Nam, góp phần thiết thực vào tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

Ngoài ra, bằng con đường ngoại giao nghị viện, Quốc hội nước ta đã có dịp 

trực tiếp tham gia đối thoại trên nhiều vấn đề nhạy cam, phức tạp, liên quan đến 

dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... làm cho bạn bè quốc tế hiểu biết quan 

điểm đúng đắn của chúng ta. Công tác tuyên truyền đối ngoại cũng được đẩy 

mạnh, góp phần vào việc thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc 

tế. Hoạt động ngoại giao nghị viện cũng đã phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

tích cực vận động các đối tác kết thúc đàm phán song phương, hoàn tất các vòng 

đàm phán đa phương để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Tuy nhiên hoạt động đốỉ ngoại của Quốc hội cũng còn một số hạn chế như 

việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và cung cấp thông tin chưa tốt dẫn đến trùng lắp, 



nhiều đoàn nghiên cứu cùng một vấn đề tại cùng một nước, chất lượng nghiên cứu 

của một số đoàn còn thấp. 

II. Về kết quả đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội  

1. Về tổ chức 

So với nhiệm kỳ Quốc hội trước, số lượng đại biểu tăng lên 498 người, trong 

đó có gần 25% là đại biểu hoạt động chuyên trách, tạo điều kiện cho tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban và các Đoàn đại biểu Quốc hội nâng 

cao được chất lượng và hiệu quả hoạt động và mặt khác cũng hỗ trợ đắc lực cho 

hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp. Quốc hội khóa XI có cơ cấu đại biểu tương 

đối hợp lý giữa các ngành, các giới, dân tộc; giữa đại biểu công tác ở trung ương 

và đại biểu hoạt động ở địa phương. Chất lượng đại biểu cũng được nâng lên một 

bước, số đại biểu Quốc hội có năng lực, trình độ chuyên môn sâu, có phẩm chất và 

bản lĩnh hoạt động đại biểu cũng tăng thêm. 

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý thức tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, 

năng lực và trách nhiệm trước Nhân dân, gắn bó với Nhân dân, nắm bắt các vấn đề 

thực tiễn ở địa phương và trong cả nước để chủ động đề xuất ý kiến, tham gia tranh 

luận, phản biện trong việc thực hiện nhiệm vụ. Số đại biểu Quốc hội hoạt động 

chuyên trách đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan 

của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội cũng có những đổi mới. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã thành lập 3 ban tham mưu giúp việc. Đó là Ban Công tác 

lập pháp, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu. Nhờ có các Ban này mà sự 

chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các hoạt động của ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 

Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, hướng dẫn và đảm bảo điều kiện 

hoạt động của các địa biểu Quốc hội tốt hơn. Đối với Hội đồng dân tộc và các Uỷ 

ban của Quốc hội, nhờ có số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tăng lên, 

hợp thành bộ phận Thường trực gồm nhiều thành viên hơn đã góp phân nâng cao 

chất lượng các hoạt động của mình. Ngoài bộ phận Thường trực, các thành viên 

của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban hoạt động kiêm nhiệm là những đại biểu có 

trình độ, am hiểu tương đối sâu về các lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm công 

tác nên đã có những đóng góp tích cực. 

Tại các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã có đại biểu Quốc hội hoạt động 

chuyên trách làm việc. Thông qua đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa 

phương và Đoàn đại biểu Quốc hội mà hoạt động của các đại biểu Quốc hội khác 



có điều kiện phát huy, mở rộng quan hệ với cử tri, hỗ trợ bổ sung cho nhau trong 

việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu. 

Từ những kết quả đổi mới về tổ chức nói trên, có thể rút ra một số nhận xét và 

bài học kinh nghiệm sau đây: 

Một là, thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua 

khẳng định sự cần thiết tăng thêm số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách, đồng thời, giảm bớt một số đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm giữ các cương vị 

chủ chốt trong các cơ quan hành pháp để tập trung vào công tác quàn lý nhà nước. 

Tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội cũng 

cần được nâng cao hơn. Vừa qua trình độ chuyên môn và khả năng tổ chức thực 

hiện công việc của từng đại biểu còn chênh lệch nhau và bị hạn chế bởi thời gian, 

cương vị công tác; trong khi đó, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nói chung, của đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nói riêng chưa được quy định cụ thể. Việc 

tăng thêm số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách là cần thiết, nhưng vấn đề quan 

trọng hơn là ở chất lượng hoạt động của đại biểu hoạt động chuyên trách. Nếu chỉ 

số lượng đông, nhưng chất lượng hoạt động không cao, không tạo được sự chuyển 

biến rõ rệt về hiệu quả và chất lượng hoạt động của Quốc hội, thì việc tăng thêm số 

lượng chỉ làm nặng nề thêm về tổ chức. Vì thế, cần có sự tính toán để tăng thêm số 

đại biểu hoạt động chuyên trách một cách hợp lý, vừa đảm bảo tổ chức bộ máy phù 

hợp với điều kiện, khả năng kinh tế- xã hội và vừa phù hợp với đòi hỏi nâng cao 

thêm một bước chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa mới. Đồng 

thời, giải quyết tốt hơn cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội để tạo sự chuyển 

biến về chất lượng đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. 

Hai là, thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội các khóa nói chung và 

khóa XI nói riêng chỉ ra rằng, so với nhiệm vụ và quyền hạn mà Hiến pháp và luật 

quy định thì về tổ chức bộ máy cúa Quốc hội nhìn chung chưa đáp ứng một cách 

đầy đủ. Nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp và luật giao cho Quốc hội và các cơ 

quan của Quốc hội rất nặng, khối lượng công việc được quy định nhiều, quá tải so 

với bộ máy hiện có. Vì vậy, phải tiếp tục kiện toàn, đổi mới các cơ quan của Quốc 

hội để tạo điều kiện cho Quốc hội khóa mới đảm đương ngày càng đầy đủ hơn 

nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Ba là, 5 năm qua, bộ máy tham mưu giúp việc của Quốc hội và các cơ quan 

của Quốc hội cũng đã có bước trưởng thành cả về chất lượng và số lượng, góp 

phần tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội. Tuy nhiên, so với yêu cầu, đội 

ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội 



và các Đoàn đại biểu Quốc hội còn thiếu và yếu, nhất là thiếu các chuyên gia giỏi 

trong các lĩnh vực về kỹ thuật lập pháp, vì ngân sách và hoạch định chính sách 

công... Mô hình tổ chức bộ máy tham mưu giúp việc cũng cần phải được xác định 

rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong tổ chức và hoạt 

động. Càng ngày vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội, các cơ 

quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội càng được tăng cường. Vì vậy, tiếp tục 

củng cố và tăng cường chất lượng của bộ máy tham mưu giúp việc của Quốc hội là 

yêu cầu rất cấp bách. 

2. Về phương thức hoạt động của Quốc hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã tiến hành đổi mới quy trình lập pháp, quy 

trình giám sát và quy trình quyết định các công trình trọng điểm quốc gia. Nhờ đó 

đã góp phần thực hiện các chức năng của Quốc hội đạt được những kết quả như nói 

ở phần trên. 

Điểm nổi bật trong phương thức hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI là 

các kỳ họp Quốc hội được tiến hành theo đúng quy đinh của pháp luật, cách thức 

tiến hành kỳ họp, thường xuyên được cải tiến, làm cho kỳ họp ngày càng sôi nổi, 

dân chủ, được Nhân dân và cử tri hoan nghênh. Từ việc xem tét, cho ý kiến và 

thông qua các dự án luật, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy 

nhân sự cấp cao, cho đến quyết định các công trình, dự án quan trọng quốc gia, 

giám sát tối cao và chất vấn, trả lời chất vấn đều được Quốc hội tiến hành xem xét 

theo đúng quy trình, thảo luận, dân chủ, công khai. Công tác chuẩn bị cho các kỳ 

họp Quốc hội được chú trọng cải tiến, bảo đảm hợp lý, dân chủ ,phát huy được 

nhiều nhất trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, nhưng tiết kiệm được thời gian và 

công sức. 

Phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội cũng được đổi mới và hoàn 

thiện. Theo quy chế hoạt động, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu 

Quốc hội đều có các cuộc tiếp xúc cử tri. Phương thức tiếp xúc đang từng bước 

được đổi mới, làm cho quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri gắn bó và có trách 

nhiệm hơn. 

Quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị 

không ngừng được đổi mới, bảo đảm vừa phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm 

quyền, vừa đề cao vị trí của Quốc hội, tăng cường quan hệ cộng tác phối hợp giữa 

Quốc hội với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Chủ tịch nước, Chính phủ, 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các mối quan hệ đó không những được 



củng cố bằng các quy định pháp luật mà còn được cụ thể hơn bằng các quy chế 

công tác cụ thể, làm cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đạt 

hiệu quả cao hơn. 

III- Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém, tiếp 

tục phấn đấu xây dựng một quốc hội thực sự vững mạnh, hoạt động ngày 

càng có hiệu quả 

1. Quốc hội khóa XI đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực từ 

lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước đến các 

hoạt động đối ngoại và đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động. Đạt được kết 

quả đó, trước hết là do có sự lãnh đạo và đường lối đổi mới đúng dắn của Đảng; 

tạo điều kiện thuận lợi cho Quốc hội tự đổi mới mình. Kết quả đó còn bắt nguồn từ 

các đòi hỏi của Nhân dân, của cử tri và của xã hội đối với việc phát huy vai trò của 

dân chủ, đặc biệt là dân chủ đại diện trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, trong 

giám sát nhằm đẩy lùi các tiêu cực, tham nhũng và trong việc quyết định những 

vấn đề quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó còn là kết quả 

của sự kế thừa và phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới nói chung và 

của các khóa Quốc hội trước đó nói riêng; là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ của 

Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan; sự ủng hộ và 

khích lệ đầy tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài. Đồng thời, 

đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Quốc hội, các cơ quan của 

Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu và mong muốn, Quốc hội vẫn chưa thực sự trở 

thành một thiết chế đủ mạnh để hoàn thành được đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn 

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật với chất lượng và hiệu quả cao hơn. 

Hoạt động lập pháp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống cả về chất lượng 

và số lượng. Hiệu lực, hiệu quả giám sát còn thấp; quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nưóc chất lượng chưa cao. Sở dĩ còn những hạn chế, tồn tại đó là do 

nhận thức chưa theo kịp đòi hỏi của cuộc sống, chưa thấy hết vai trò quan trọng 

của pháp luật như “một sức mạnh vật chất” của xã hội nêu chậm đổi mới và tăng 

cường về tổ chức và cán bộ chăm lo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; 

chưa thấy hết vai trò to lớn của giám sát trong điều kiện một Đảng cầm quyền; còn 

nể nang, né tránh và ỷ lại trong phương thức hoạt động- bộ máy của Quốc hội chưa 

được tổ chức tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các cơ quan của 

Quốc hội và đại biểu Quốc hội chưa thực sự trở thành những trụ cột chính trong tổ 

chức và hoạt động của Quốc hội. 



2. Trước những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói 

chung, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam nói riêng, định hướng tổng thể việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội 

trong thời gian tới là: tiếp tục xây dựng một Quốc hội mạnh, thực thi đầy đủ nhiệm 

vụ và quyền hạn về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nước; xứng đáng với vai trò và vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của 

Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

Để thực hiện định hướng đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau 

đây: 

Một là, thực tiễn tổ chức của Quốc hội trong nhiều năm qua cho phép khẳng 

định, chất lượng và hiệu quả thực hiện các chức năng của Quốc hội phụ thuộc phần 

lớn vào hai trụ cột chính là các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Vì vậy, 

để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm 

kỳ tới phải đặc biệt coi trọng việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân 

tộc và các Ủy ban cua Quốc hội, chuyển trọng tâm hoạt động vào các cơ quan này. 

ở đó các công việc trước khi đưa trình Quốc hội phải được bàn bạc một cách kỹ 

lưỡng, xem xét tập thể quyết định theo đa số. Cần thành lập thêm một số ủy ban 

của Quốc hội để tạo điều kiện cho các ủy ban chuyên môn hóa hoạt động của mình 

theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực như lập pháp, tư pháp, tài chính, ngân sách 

Đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tư cách 

là cơ quan thường trực của Quốc hội giữa hai kỳ họp, ủy ban Thường vụ có nhiệm 

vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục 

nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, có trình độ chuyên 

sâu, có trách nhiệm và bản lĩnh, có kỹ năng hoạt động đại biểu. 

Hai là, dân chủ hóa các hoạt động của Quốc hội là nhân tố cực kỳ quan trọng 

để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc hội 

mạnh và thực quyền. Vì vậy, phải tiếp tục tạo mọi điều kiện để các kỳ họp của 

Quốc hội diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ, đa 

dạng, nhiều chiều cho đại biểu Quốc hội; tăng cường tranh luận, phản biện trong 

việc xem xét, quyết định các vấn đề ở nghị trường. Thu hút đông đảo Nhân dân 

tham gia các hoạt động của Quốc hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó và trách 

nhiệm lẫn nhau giữa đại biểu Quốc hội và cử tri... 

Ba là, Quốc hội khóa XI cũng như Quốc hội các khóa sắp tới đã và còn đứng 

trước đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tốt về 



chất lượng, đầy đủ, đồng bộ về số lượng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu điều chỉnh 

các quan hệ kinh tế - xã hội trong điều kiện mở cửa, hội nhập và xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Để làm được việc đó, 

phải nhanh chóng tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội; phải định hướng 

chính sách Pháp luật rõ ràng và cụ thể trước khi soạn thảo dự án luật; đồng thời 

phải đổi mới quy trình lập pháp theo hướng thật sự khoa học, chặt chẽ, hợp lý, đề 

cao trách nhiệm của các chủ thể soạn thảo. 

Bốn là, giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nưóc ngày càng có vai trò 

quan trọng trong đời sống nhà nước. Thực tiễn chỉ ra rằng, cơ sở pháp lý càng hoàn 

thiện, càng đầy đủ thì hoạt động giám sát càng có hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy một 

mặt tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát mà trước hết là tiến 

hành sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội sao cho các quy định 

pháp lý cụ thể, thủ tục tiến hành rõ ràng, minh bạch hơn. Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội sửa đổi cần xác định rõ phạm vi, nội dung, cơ chế giám sát của Quốc 

hội, các ủy ban của Quốc hội. Trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khắc 

phục tình trạng chỉ giám sát chiều rộng mà thiếu chiều sâu, tập trung nhiều hơn cho 

giám sát chuyên đề, nhất là giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát 

các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao. 

Năm là, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội gắn bó mật thiết với đổi 

mới hệ thống chính trị vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng vừa không ngừng 

phát huy vai trò của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khác trong 

hệ thống chính trị; tăng cường sự phối họp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các tổ chức 

trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. 

. 
 


